
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ ĐỎNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TÀNG XÃ PHỦ ĐỎNG----

PHÔNG KINH TE XA PHU GONG

THẨM ĐINH

Theo Văn bản so 70/KT-DA
ngày.25. tháng.3... năm 20.26

Người thẩm định ký tên:

CÔNG TỴ CỔ PHẨN TỰ VẤN
XÂY DỰNG ĐẤT RỒNG

THẨM TRA

Theo Văn bản s6: 241.BCTT HT.-DRVanban soeut

Ngày. 19.. tháng.......năm 2026...
Chủ trì bộ môn ký tên:e

Nguygên Vàn Tiêm

DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TÀNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG
MẶT BẰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TUYỂN ĐƯỜNG SẮT LÀO CẢI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYÉN ĐƯỜNG KÉT NÓI SÂN BAY GIA BÌNH VỚI THỦ ĐÔ HÀ

NỘI VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHỦ ĐỒNG

(Địa điểm: Xã Phù Đổng, Thành phố Hà Nội)

HỒ SƠ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

HẠNG MỤC: CÁP ĐIỆN

TẬP II: CÁC BẢN VỄ THIẾT KẾ CƠ SỞ

HÀ NỘI, NĂM 2026



--Phòng Kinh tế xã Phù Đông
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

OA X.H.C.N V

ONG PHÒNG
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ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ ĐỔNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ PHÙ ĐỒNG

HÙ ĐÔNG -Т.Р

Nguyễn Ngọc Doan HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ

CÔNG TY CỔ PHẦN TU VĂN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT RỒNG

HU ĐỒNONG

BAN QUẢN LÝ
DỰ AN

ĐẤU TƯ- HẠ TẦNG

THẨM TR

Theo Văn bản số.. СT-HIDR

|Ngày 19tháng. tháng..3....năm 2026...
Chủ trì bộ môn ký tên:t

Nguyên Văn Tiểm

e

CÔNG TRÌNH: ĐẦU TƯ XÂY DỤNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GIẢI PHÓNG MẶT
BẰNG DỤ ÁN ĐẦU TƯ TUYẾN ĐƯỞNG SẮT LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÔNG VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY

DỤNG TUYẾN ĐƯỜNG KẾT NỐI SÂN BAY GIA BÌNH VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI
VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÙ ĐỔNG

PHONG KINH TE XA PHU ĐONG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHÙ ĐỒNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG
XÃ PHÙ ĐỐỒNG

HU 
ÔN

BAN QUÂN LALÝ

U.8
.N.ĐẦU TỪ HÀ TỈNG

CONG TY

THẤM ĐỊNH
Theo Văn bản số.70KT70 KT-DA

ngày.25.tháng..3..năm 2026..

Người thẩm định ký tên:

Dàn Hữn tuanLIÊN DANH ĐƠN VỊ TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾCÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ
XÂY DỰNG HẠ TẦNG HÀ NÔI

CỔ PUẨN

TU VAN VÀ XAY DỌNGTƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG

HẠ TANG
HÀ NỘI

XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC

CÔNG TY

CO PHANCỔ PHẦN

TƯ VẪN THIẾT KẾ

XAY DỰNGKÀY TNG

ĐIỆN  LUC

LONG BIỆN TNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Dình
“PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Diức lâm

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Brung bin

HÀ NỘI, THÁNG....., NĂM 2026

LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HẠ TẦNG HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐIỆN LỰC
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PHẦN MẶT BẰNG

Mặt bằng hiện trạng lưới điện trung thế và hạ thế

Mặt bằng cấp điện sau cải tạo lưới điện trung thế
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3Mặt bằng cấp điện sau cải tạo lưới điện hạ th
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PHẦN BẢN VẼ CHI TIÉT

IΙ.1 PHẦN TRUNG THÉ

CN-HC-01Mặt cắt hào cáp đơn 22kV đi dưới nền đất: H24-Đ1
CN-HC-022 Mặt cắt hào cáp đôi 22kV đi dưới nền đất: H24-Đ2
CN-HC-03Mặt cắt hào cáp đơn 22kV đi dưới đường BTXM: H24-BT1

CN-HC-044 Bệ giữa cáp chân cột

CN-HC-05Hồ ga nối cáp
CN-CT-016

Tấm đan bảo vệ hộp nối cáp
CN-CT-02Quy cách đặt hộp nối cáp và băng báo hiệu cáp

CN-CT-038 Quy cách đặt mốc báo hiệu cáp

CN-CT-04

CÔNG TY CỔ PHẨN TƯ VẪN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT RỒNG

THẤM TRA

Theo Văn bản số:.....

Ngà y.. tháng......năm 20....

Chủ trì bộ môn ký tên:Bố trí cáp ngầm vị trí dự phòng thông thườngt

CN-CT-0510 Bố trí cáp ngầm vị trí dự phòng cáp lên cột
CN-CT-0611 Bố trí cáp ngầm vị trí dự phòng cáp vào tủ RMU

CN-CT-0712 Mặt cắt cáp giao chéo với các tuyến cáp hiện có
13 Bố trí cáp ngầm giao chéo với đường ô tô và đường ống nước CN-CT-08

CN-CT-0914 Bố trí cáp ngầm giao chéo với cáp điện lực và cáp thông tin
CN-CT-1015

Ci
Mốc báo hiệu cáp

CN-CT-1116 Cọc mốc bê tông báo hiệu cáp
PHONG KINH TE HU GONGXT-CT-0117 Colie ôm cáp lên cột (COLIE)

18
Xà đỡ LBS kín, chống sét van và hộp đầu cáp (XLBS+HĐC+CSV) XT-CT-02 THAM DIE

XT-CT-03 Theo Văn bán so.19 Xà néo cột kép dọc tuyến bắt sứ chuỗi 24kV (X2C-KD-22)

XT-CT-04 ngay....... tháng.....nam 20.......2020 Xà đỡ TU (X-TU)
Người thẩm đinh ký tên:XT-CT-0521 Xà trung gian 3 pha (XTG3P)

XT-CT-0622 Ghế thao tác GTT-CD-01

XT-CT-0723 Thang sắt TS-1

XT-CT-0824 Cổ dề bắt dây chống sét
XT-CT-0925

Gong cGông cột kép GC

PK-CT-0126
Khóa đỡ, néo dây chống sét TK (35-50) và phụ kiện

PK-CT-0227 Cách buộc dây trên sứ đứng, ghíp đấu cho dây bọc
28 Cách lắp chuỗi đỡ, chuỗi néo 24kV cho dây trần PK-CT-03

PK-CT-0429 Cách lắp chuỗi đỡ, chuỗi néo 24kV cho dây bọc

PK-CT-0530 Ông thép bảo vệ cáp chân cột

PK-CT-0631 Biển báo tên cột
32 Biển tên đầu cáp; biển tên lộ cáp và biển tên cầu dao trung thế PK-CT-07

PK-CT-0833 Biển báo an toàn điện

M-CT-0134 Móng cột đúp BTLT-18 (MK-18)
TĐ-CT-0135 Tiếp địa RC-2.2
TĐ-CT-0236 Dây tiếp địa lên xà DLTĐ-Х...

TĐ-CT-0337 Dây tiếp địa lên dây chống sét DLTĐ-DCS...

11.2 PHẦN TRAM BIÉN ÁP

TBATT-01Sơ đồ một sợi TBA Yên Thường 7
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STT TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU GHI CHÚ

2 Bố trí thiết bị TBA Trụ Thép (Tờ 1/2) TBATT-02

3 Bố trí thiết bị TBA Trụ Thép (Tờ 2/2) TBATT-03

Bố trí ngăn hạ thế trạm trụ thép TBATT-04

567
890

Hộp chụp cực máy biến áp, chụp cực trung thế và hạ thế trạm trụ thép TBATT-05

Tiếp địa trạm trụ thép TĐT-RC6.6-Đ TBATT-06 BAL

ĐỒNG

QUẦN LÝ
DƯ ÁN
TU-HATA TẦNG

Móng trạm trụ thép TBATT-07

Bố trí hàng rào trạm TBATT-08
Bo ti nang rao trạm

Chi tiết hàng rào trạm TBATT-09

Sơ đồ một sợi TBA 1000kVA-22/0,4kV ТВАКО-01

11 Sơ đồ một sơi TBA 1250kVA-22/0,4kV ТВАКО-02

12 Bố trí thiết bị TBA Kios (Tờ 1/3) ТВАКО-03

13 Bố trí thiết bị TBA Kios (Tờ 2/3) ТВАКО-04

4
5 Bố trí thiết bị TBA Kios (Tờ 2/3) ТВАКО-05

Nối đất TBA Kios ТВАКО-06

16 Móng trạm Kios ТВАКО-07
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẪN

ĐẤU TƯ XÂY DỰNG ĐẮT RỒNG
17 Bố trí thép móng trạm Kios ТВАКО-08 THẨM TRA

Theo Văn bản số.......11.3 PHẦN HA THỂ
năm 20.

Sơ đồ cột đúp néo góc, néo cuối trồng mới trên tuyến|
Sơ đồ bố trí cáp vặn xoắn trên cột ly tâm đơn

12/3/4

Sơ đồ bố trí cáp vặn xoắn trên cột ly tâm đúp

Lắp đặt phụ kiện cho cáp vặn xoắn

SĐCHT-01
chủ tn bộ môn ký lên

SĐCHT-02

SĐCHT-03

CTHT-01

56
Xà XN1.5-KD CTHT-02

Móng M3 và MĐ3 (cho cột ly tâm 8,5) CTHT-03

7 Tiếp địa lặp lại RC1-LL

Bố trí lắp đặt hòm công tơ trên cột

Colie ôm cáp lên cột

Biển tên lộ đường dây hạ áp

CTHT-04

CTHT-05

CTHT-06

PHÔNG KINH TẾ XÃ PHỦ ỒNG

THAHD

Theo Vãn bảns
CTHT-07 ngày.. tháng năm 20

10

CNHC-01 Người thẩm định ký tên
11 Mặt cắt hào 01 cáp 0,4kV đi dưới nền đất: H0,4-Đ1

CNHC-0212 Mặt cắt hào 02 cáp 0,4kV đi dưới nền đất: H0,4-Đ2
CNHC-0313

Mặt cắt hào 03 cáp 0,4kV đi dưới nền đất: H0,4-Đ3

CNHC-0414 Mặt cắt hào 04 cáp 0,4kV đi dưới nền đất: H0,4-Đ4

CNHC-0515 Mặt cắt hào 05 cáp 0,4kV đi dưới nền đất: H0,4-Đ5

CTPL-01PL-16 Sơ đồ nguyên lý tủ Pillar

CTPL-0217 Bố trí tủ Pillar

18 Móng và tiếp địa tủ Pillar CTPL-03

CTPL-0419 Giá đỡ tủ Pillar
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HU ĐỒNG

BAN QUÂN

ĐẦU TƯ- HA TẦNG

★

CÔNG TY CỐ PHẦN TUVĂNTƯ XÂY DỤNG ĐẮT RỒNGTHẨM TRATheo văn Văn bản s
Ngày tháng.năm 20.Chủ trì bộ môn ký tên:

ĐDK nhánh Yên Thường 16 lộ 480E1.2
Dây trần ACSR-150/24mim2

TK-50mm2 PHÒNG KINH TẾ XÃ PHỦ ĐỒNG
THAM DỊNE

Theo Văn bắn số..
ngày tháng. năm 20

Người thẩm định ký tên:

01 LT4

Cáp ngm Cu-3x240mm.
Từ TBA Yên Thường 7 đi cột 01 N

32m

4x12
o ngầm Cu

TBA Yên Thường 7

16 

p gam C-3x240mm2 l6 476E1.47
Yên Thưởng 11 đến TBA Yên Th

T-400kVA-22/0,4kV

07900

Mặt bằng hiện trạng lưới điệnện trạng lưới điện
trung thế và hạ thế

KH BẢN VẼ:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÙ ĐỒNG

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ PHÙ ĐỒNG

ĐƠN VỊ TƯ VẪN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

XÂY DƯNG ĐIÊN LỰC

DỰ ẢN: ĐẦU TƯ XÂY DỤNG HẠ TẢNG KỶ THUẬT KHU TẢI ĐỊNH CƯ

PHỤC VỤ GIẢI PHÔNG MẶT BẰNG ĐNG KỸ THUẬT KHU TẢI ĐỊNH CƯ
DỰ ĂN ĐẦU TƯ TUYÊN ĐƯỜNG SẮT

LÀO CAI - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DƯNG TUYỄN

ĐƯỜNG KÉT NÓI SẢN BAY GIA BÌNH VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI VÀ CÁC DỰ ÁNSÂN 

ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BẢN XÃ PHỦ ĐÓNG

HỒ SƠ BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

TẬP IL CÁC BẢN VỀ THIẾT KẺ CƠ SỞ

CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ TRẦN THẾ DƯƠNG No2
langy

XAY DỰNG

HA NOI NGAY THANG NAM 2026
HAKONNGAY THANG NĂM 2026

CONG PPAEUVẤN N THIẾT THIỂ KẾ KỂ XÂY XÂY DỤNG ĐIỆN LỰC

YAY DUNONG GIÁM ĐỐC

ĐIỆN LUC

NG BIEN IPHо
TỈ LÊ: 1/1500

TP

THIẾT KẾ | NGUYỀN THẾ VINH NGUYỄN VĂN TỈNH

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐIỆN TRẦN NGỌC LONG

RẢN VỀ CA. MDUT
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